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A- Giá đất ở

I Xã EaTiêu 

1
Quốc lộ 27 (trừ các khu vực
chợ ở trên)

Cầu buôn K'Ram (giáp thành phố
Buôn Ma Thuột) Giáp ranh xã D'rây Bhăng 800,000 1,200,000

2 Đường vào xã EaTiêu Ngã 3 Quốc lộ 27 Hết buôn K'ram 300,000 500,000
Giáp buôn K'ram Hết Nông trường Ea Tiêu 150,000 200,000
Hết Nông trường EaTiêu Giáp xã EaKao (TP Buôn Ma Thuột) 100,000 150,000

3 Đường liên thôn 
Ngã 3 Quốc lộ 27 (Nông trường cao
su 19/8) Giáp xã Đ'rây B'hăng 60,000 100,000

4 Đường liên thôn Chợ buôn Kram Đường đi Nông trường EaTiêu 100,000 150,000
5 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000
6 Khu vực chợ buôn Kram 1,000,000 1,200,000
7 Khu vực chợ Trung Hoà 1,500,000 2,000,000
8 Khu vực chợ 19/8 1,000,000 1,500,000
II Xã Ea K'tur
1 Quốc lộ 27 Cầu buôn K'Ram (giáp thành phố Bu Giáp xã Ea Bhôk 800,000 1,200,000
2 Đường giao thông Ngã 3 Quốc lộ 27 Vào nhà thờ Trung Hòa 700,000 1,000,000
3 Đường Giao thông đi Ea H'ninNgã 3 Quốc lộ 27 Đầu trụ sở Công ty Cà phê EaSim 200,000 500,000

Đầu trụ sở Công ty Cà phê Ea Sim Đập Ea Sim 250,000 300,000
Đập Ea Sim Giáp xã Ea H'Nin 150,000 200,000

4 Đường giao thông liên xã Ngã 3 buôn P'rây 5 Giáp xã Hòa Đông - huyện Krông Păk 100,000 150,000
5 Khu dân cư còn lại 30,000 40,000
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III Xã EaBhốk
1 Quốc lộ 27 Giáp xã EaKtur Giáp xã Đ'rây B'hăng 500,000 1,500,000
2 Đường vào Việt Đức 3 Ngã 3 EaKTur – QL 27 Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông 300,000 700,000

Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông Giáp xã EaHu 200,000 250,000
3 Đường đi UBND xã Ngã 3 Quốc lộ 27 Hết trụ sở UBND xã Ea BHốk 200,000 500,000

Giáp trụ sở UBND xã Ea BHốk Giáp xã EaHu 120,000 150,000
4 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000

IV Xã Hoà Hiệp 
1 Quốc lộ 27 (trừ khu vực chợ HGiáp xã D'rây Bhăng Hết Thôn Kim Phát 500,000 1,500,000
2 Giáp Thôn Kim Phát Giáp thôn Hiệp Tân 300,000
3 Giáp Thôn Hiệp Tân Giáp huyện Krông Bông 150,000 200,000
4 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000
5 Khu vực chợ Hoà Hiệp 1,300,000 1,500,000

 .V Xã Day Bhăng 
1 Quốc lộ 27 Giáp xã EaTiêu, Ea H'hốk Giáp xã Hoà Hiệp 500,000 1,500,000
2 Tỉnh lộ 10 -QL 27 Ngã 4 EaBHốk -  QL 27 Hết lô 13 giáp đèo EaBông 100,000 300,000
3 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000

VI Xã EaH'Nin (xã mới TL)
1 Đường trục chính Giáp xã Ea K'tur Hết trụ sở Nông trường Chư Quynh 200,000 300,000

Hết trụ sở Nông trường Chư Quynh Hết Chợ An Bình 120,000 200,000

2
Đường trục chính (trừ khu
vực chợ Ea H'nin) Công ty cà phê Ea H'Nin Ngã 3 đi buôn Tách Ngà 250,000 250,000

3 Đường trục chính Ngã 3 Nông trường Chư Quynh Giáp xã EaB'hốk 60,000 300,000
4 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000
5 Khu vực chợ Ea H'nin 800,000 1,200,000

VII Xã Cư Ewi
1 Đường trục chính Giáp xã Ea H'Nin Hết UBND xã Cư Ewi 150,000
2 Đường trục chính Ngã 3 chợ An Bình Giáp xã Ea Hu 150,000
3 Khu dân cư còn lại 30,000
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VIII Xã Ea Hu
1 Đường trục chính Ngã 3 giáp xã Cư Ewi Ngã 3 chợ An Bình 100,000 150,000

Ngã 3 chợ An Bình Giáp xã Ea Bhốk 60,000 150,000
2 Đường trục chính Cầu trắng (suối EaKtur) Ngã 3 giáp xã Cư Ewi 60,000 150,000
3 Khu dân cư còn lại 30,000 50,000
4 Khu vực chợ An bình 200,000
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